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BẢNG GIÁ PHỤ KiỆN ỐNG NHỰA PVC - TiỀN PHONG 
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 TK: 102010000434827 - Ngân Hàng Công Thương  Lê Chân - HP 
 
 

 

STT 
Tên Sản Phẩm Áp Suất (PN) Đơn Giá Có 

VAT Đƣờng Kính   VNĐ/ Cái 

 
Đầu nối thẳng phun 

1 Ø21 10 1.200 

2 Ø21 16 1.800 

3 Ø27 10 1.500 

4 Ø27 16 2.400 

5 Ø34 10 1.700 

6 Ø34 16 4.600 

7 Ø42 10 3.000 

8 Ø42 16 8.400 

9 Ø48 10 3.800 

 Ø48 16 9.100 

6 Ø60 8 6.500 

 Ø60 16 14.200 

7 Ø75 10 9.000 

8 Ø90 6 12.000 

 Ø90 10 28.600 

9 Ø110 6 15.100 

 Ø110 10 42.300 
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10 Ø140 6 29.200 

11 Ø140 10 70.100 

12 Ø160 6 43.700 

13 Ø200 6 154.500 

 Ø225 6 187.200 

14 Đầu nối ren trong 

15 Ø21x1/2 10 1.200 

6 Ø27x3/4 10 1.400 

17 Ø34x1 10 2.500 

18 Ø42x11/4 10 3.500 

19 Ø48x11/2 10 5.000 

20 Ø60x2 10 7.900 

21 Ø75x21/2 10 14.400 

 Đầu nối ren trong đồng 

 Ø21x1/2 16 10.100 

16 Ø27x3/4 16 14.000 

17 Ø34x1 16 18.000 

18 Ø42x11/4 16 40.500 

19 Ø48x11/2 16 51.600 

21 60x2 16 61.400 

 Đầu nối ren ngoài 

 Ø21x1/2 10 1.200 

16 Ø27x3/4 10 1.400 

17 Ø34x1 10 2.500 

18 Ø42x11/4 10 3.500 

19 Ø48x11/2 10 5.000 

21 Ø60x2 6 7.100 

 Ø60x2 10 8.000 
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 Ø75x21/2 8 9.100 

 Ø90x3 10 20.500 

 Đầu nối CB phun 

 Ø 27-21 10 1.200 

 Ø34-21 10 1.600 

 Ø34-27 10 2.100 

 Ø42-21 10 2.300 

 Ø42-27 10 2.500 

 Ø42-34 10 2.700 

 Ø48-21 10 3.200 

 Ø48-27 10 3.400 

 Ø48-34 10 3.500 

 Ø48-42 10 3.600 

 Ø60-21 8 4.500 

 Ø60-27 8 5.400 

 Ø60-34 8 5.400 

 Ø60-34 10 7.000 

 Ø60-42 6 5.400 

 Ø60-42 10 6.200 

 Ø60-48 8 5.800 

 Ø75-34 8 8.600 

 Ø75-34 10 10.500 

 Ø75-42 8 8.600 

 Ø75-48 8 8.600 

 Ø75-48 10 13.200 

 Ø75-60 8 9.000 

 Ø90-34 6 10.900 

 Ø90-42 10 11.900 
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 Ø90-48 6 16.500 

 Ø90-48 10 11.900 

 Ø90-60 6 12.300 

 Ø90-60 10 18.500 

 Ø90-75 6 13.300 

 Ø110-34 6 18.800 

 Ø110-42 6 18.100 

 Ø110-48 6 18.100 

 Ø110-48 10 27.300 

 Ø110-60 6 19.000 

 Ø110-60 10 29.000 

 Ø110-75 6 19.200 

 Ø110-75 10 30.000 

 Ø110-90 6 19.600 

 Ø110-90 10 32.400 

 Ø125-90 6 29.000 

 Ø140-90 6 40.800 

 Ø140-110 6 43.100 

 Ø160-90 10 87.200 

 Ø160-110 6 57.000 

 Ø160-140 6 60.700 

 Ø200-110 10 163.800 

 Ø200-160 10 175.200 

 Ø225-110 6 149.000 

 Ø225-160 6 189.000 

 Ø225-160 10 250.000 

 Ø250-200 6 228.000 

 Bạc CB ép phun 
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 Ø48-21 10 4.800 

 Ø48-27 10 4.800 

 Ø48-34 10 5.900 

 Ø48-42 10 5.900 

 Ø60-21 10 8.200 

 Ø60-27 10 8.200 

 Ø60-34 10 8.900 

 Ø60-42 10 9.100 

 Ø75-34 10 8.400 

 Ø75-42 10 8.400 

 Ø75-48 10 8.400 

 Ø75-60 10 8.400 

 Ø90-34 8 12.700 

 Ø90-42 10 12.800 

 Ø90-48 10 13.500 

 Ø90-60 10 14.600 

 Ø90-75 10 13.000 

 Ø110-42 10 22.800 

 Ø110-48 10 25.400 

 Ø110-60 10 26.500 

 Ø110-75 10 28.300 

 Ø110-90 10 29.800 

 Ø125-75 10 40.700 

 Ø125-90 10 40.700 

 Ø125-110 10 40.700 

 Ø140-75 10 35.300 

 Ø140-90 10 46.700 

 Ø140-110 10 46.700 
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 Ø160-90 10 70.000 

 Ø160-110 8 60.000 

 Ø160-110 10 76.900 

 Ø160-140 10 76.900 

 Ø200-110 6 136.600 

 Ø200-160 6 110.000 

 Ø250-160 6 212.000 

 Ø250-200 6 226.000 

 Ø315-160 6 410.000 

 Ø315-200 6 405.000 

 Ø315-250 6 449.000 
 

Nối góc 45 độ phun   

1 Ø21 10 1.300 

3 Ø27 10 1.600 

5 Ø34 10 2.300 

7 Ø42 10 5.000 

9 Ø48 10 5.800 

6 Ø60 8 9.500 

 Ø60 10 13.200 

 Ø60 16 17.600 

7 Ø75 6 15.600 

 Ø75 8 16.400 

 Ø75 10 21.800 

 Ø75 dầy 12.5 25.200 

8 Ø90 6 21.400 

 Ø90 10 29.800 

 Ø90 dầy 12.5 32.000 

 Ø110 6 32.800 



bichvan.vn  

 Ø110 10 56.000 

 Ø110 dầy 12.5 60.000 

 Ø125 6 58.000 

 Ø125 dầy 12.5 78.000 

10 Ø140 6 63.200 

11 Ø140 8 72.000 

 Ø140 dầy 12.5 96.000 

12 Ø160 6 95.700 

 Ø160 8 110.000 

 Ø160 12.5 144.000 

13 Ø200 6 183.400 

 Ø200 10 265.000 

 Ø225 6 260.000 
 

43 Ø250 6 425.000 

44 Ø315 6 864.000 

 Nối góc 90 độ ép phun 

1 Ø21 10 1.300 

 Ø21 16 2.700 

3 Ø27 10 1.900 

4 Ø27 16 3.300 

5 Ø34 10 3.000 

6 Ø34 16 6.500 

7 Ø42 10 4.800 

8 Ø42 16 10.200 

9 Ø48 10 7.600 

 Ø48 16 13.800 

6 Ø60 6 10.600 

 Ø60 8 11.200 
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 Ø60 10 15.300 

 Ø60 16 22.200 

7 Ø75 6 18.800 

 Ø75 8 19.800 

 Ø75 10 35.800 

8 Ø90 6 26.100 

 Ø90 10 42.000 

9 Ø110 6 41.700 

 Ø110 10 65.000 

 Ø125 8 77.100 

10 Ø140 6 106.000 

11 Ø140 12.5 220.000 

12 Ø160 6 128.000 

 Ø160 10 257.000 

13 Ø200 6 262.100 

 Ø200 10 352.000 

 Ø225 6 359.000 

 Ø225 10 550.000 

69 Ø250 6 600.000 

 Ø315 6 1370.000 
 

 Nối góc ren trong 

 Ø21x1/2 10 2.100 

 Ø27x3/4 10 2.700 

70 Nối góc ren ngoài 

71 Ø21x1/2 10 1.800 

72 Ø27x3/4 10 3.000 

73 Nối góc ren trong đồng 

74 Ø21x1/2 16 10.700 
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75 Ø27x3/4 16 17.100 

76 Ø34x1 16 24.800 

73 Ba chạc 45 độ phun 

 34 M 5.200 

 42 M 7.000 

 48 M 13.600 

 60 M 18.300 

 60 D 24.200 

 75 M 35.100 

 75 D 44.100 

 90 M 43.000 

 90 dày D 64.000 

 110 M 65.000 

 110 dày D 98.000 

 125 D 128.000 

 140 M 208.000 

 140 dày D 315.000 

 160 D 295.000 

 200 mỏng M 610.000 

 200 dày D 840.000 

 225 dày D 980.000 

 250 mỏng M 1.123.000 

 250 dày D 1.795.000 

 315 mỏng M 2.200.000 

 Ba chạc 45 độ chuyển bậc phun 

 60-48 M 12.100 

 75-60 M 25.800 

 90-60 M 33.700 
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 90-75 D 42.000 

 110-60 M 45.800 

 110-75 D 58.000 

 110-90 D 61.500 

 125-75 D 83.000 

 125-90 M 90.300 

 125-110 D 104.500 

 140-90 D 132.000 

 140-110 D 139.800 

 160-90 M 146.500 

 160-110 D 256.000 

 200-90 M 322.000 

 200-110 M 358.000 

 200-125 M 391.000 

 200-140 M 414.000 

 200-160 M 435.000 

 225-160 M 520.000 

 225-160 D  

 250-125 M 566.000 

 250-160 M 668.000 

 250-200 M 771.000 

 Ba chạc 90 độ phun 

 21 10 1.900 

 21 16 3.500 

 27 10 3.200 

 27 16 4.500 

 34 10 4.400 

 34 16 7.900 
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 42 10 6.300 

 42 16 13.200 

 48 10 9.400 

 48 16 18.900 

 60 6 14.100 

 60 8 14.800 

 60 16 29.300 

 75 6 23.900 

 75 8 25.200 

 75 16 37.900 

 90 6 34.700 

 90 10 60.000 

 110 6 59.000 

 110 10 82.000 

 125 6 97.600 

 125 10 123.000 

 140 6 158.000 

 140 10 183.000 

 160 6 168.000 

 160 10 270.400 

 200 6 395.000 

 200 8 449.200 

 200 10 617.000 

 225 6 435.000 

 250 6 753.000 

 315 6 1.500.000 

 Ba chạc ren trong đồng 

 21x1/2 16 12.900 



bichvan.vn  

 27x1/2 16 18.100 

 27x3/4 16 18.100 
 

120 Ba chạc 90 độ CB phun 

121 Ø27-21 10 2.500 

122 Ø34-21 10 3.200 

123 Ø34-27 10 3.500 
 

124 Ø42-21 10 4.300 

125 Ø42-27 10 4.900 

 Ø42-34 10 5.800 

126 Ø48-21 10 6.900 

127 Ø48-27 10 7.100 

128 Ø48-34 10 7.600 

129 Ø48-42 10 9.600 

130 Ø60-27 8 9.800 

131 Ø60-34 8 10.800 

 Ø60-42 8 11.900 

 Ø60-42 10 14.200 

132 Ø60-48 8 12.500 

133 Ø75-27 8 15.800 

134 Ø75-34 8 16.400 

135 Ø75-42 8 17.600 

136 Ø75-60 8 22.200 

 Ø90-34 6 27.100 

 Ø90-42 6 22.000 

 Ø90-48 6 26.800 

 Ø90-48 10 35.800 

 Ø90-60 6 32.700 

137 Ø90-60 10 39.800 
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 Ø110-48 6 35.800 

 Ø110-48 10 54.900 

 Ø110-60 6 39.600 

 Ø110-60 10 64.700 

138 Ø110-75 6 41.900 

139 Ø110-90 6 50.200 

 Ø125-110 6 72.400 

 Ø140-90 6 98.500 

 Ø160-90 6 135.000 

140 Ba chạc cong 

 Ø 60 10 15.800 

 Ø 90 10 66.100 

 Ø 110 10 130.600 

 Ø 90 8 40.400 

 Ø 110 8 67.200 

 Ba chạc cong chuyển bậc 

 Ø90-60 M 37.000 

137 Ø90-75 M 38.200 

 Ø110-42 D 39.900 

 Ø110-48 D 41.600 

 Ø110-60 M 49.900 

139 Ø110-90 D 54.500 

 Ø140-48 D 70.700 

 Ø140-60 D 71.600 

 Ø140-90 D 83.200 

 Ø140-110 M 99.800 

 Ø160-60 D 108.200 

 Ø160-90 D 133.100 
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148 Ø160-110 M 141.400 

 Bích PVC phun 

 60 10 75.600 

 75 10 105.700 

 90 10 105.400 

 110 10 142.200 

 140 10 241.900 

 160 10 339.000 

 200 10 592.400 

 225 10 610.500 

 250 10 829.400 

 Đầu bịt phun 

 21 16 1.000 

 27 16 1.400 

 34 16 2.500 

 42 10 2.000 

 42 16 4.000 

 48 6 3.000 

 48 10 3.000 

 60 10 9.000 

 75 8 9.200 

 75 10 12.000 

 90 6 10.000 

 90 10 20.100 

 110 thoát 12.200 

 110 10 30.000 

 125 6 25.000 

 140 6 26.000 
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 140 10 56.200 

 160 6 51.600 

 200 6 119.000 

 225 thoát 120.000 

 250 thoát 118.800 

 Đầu bịt ren 

 21-1/2  500 

 27-3/4  1.000 

 34-1  1.600 

 Đầu nối thông sàn  

 48  10.800 

 60  12.500 

 90  20.800 

 110  25.400 

150 Phễu thu nƣớc 
 

151 Ø75  19.500 

152 Ø110  32.000 

153 Phễu chắn rác 

154 Ø48  14.700 

155 Ø60  30.700 

156 Ø90  36.900 

157 Đầu bịt ống tắc 

158 Ø60  10.000 

 Ø75  14.500 

159 Ø90  21.100 

160 Ø110  28.000 

 Ø110 kiểu E  32.200 

161 Ø125  40.000 
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162 Ø140  53.000 

163 Ø160  71.000 

165 Nắp bể phốt  34.200 

166 Si phông 

4.600 167 42  11.200 

168 48  16.400 

 60  26.500 

 75  50.500 

 90  68.400 

 110  101.100 

 Chụp lọc nƣớc số 1 

(không đế) 

 21.700 

 Thân chụp lọc nƣớc 

số 1 (Plan) 

 

 21.700 

 Chụp lọc nƣớc số 1 

(Plan) 

 

 28.800 

 Van cầu 21 

 

10 25.000 

 Van cầu 27 

 

10 34.000 

 Van cầu 34 

 

10 47.100 
 

 

Chúng tôi xin trân thành cảm ơn sự quan tâm của quý khách 

và rất hân hạnh được phục vụ ! 

 

 

Công Ty TNHH Thƣơng Mại Bích Vân 




